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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Chí Thêm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Võ Tấn Liêm 
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- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc San - T ư ký Tòa án 

Trong ngày 07 tháng 5 năm 2024 tạ  Tò  án n ân dân  uyện C  ét  ử sơ 

t ẩm  ông k    vụ án t ụ  ý số: 20/2024/TLST- HNGĐ ngày 09 tháng 01 năm 

2024 v  v ệ  tr n     p   n ly hôn t eo Quyết địn  đư  vụ án r   ét  ử số 

43/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày 26 tháng 3 năm 2024 g ữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh  u ch Công D – s n  năm 1981 (có đơn   n  ét  ử 

v ng mặt) 

Đị    ỉ:  p N         uyện C  tỉn       u. 

2. Bị đơn:   ị Đ  Thị Nh – s n  năm 1981 (Có mặt) 

Đị    ỉ:  p N         uyện C  tỉn       u. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo   n  h i  i n    n    09 thán  01 năm 2024 v  lời  hai tại Tòa án 

n u ên   n anh  uách Công D trình bày: 

V   ôn n ân:  n  v    ị N  kết  ôn v o ng y 04/7/2014     đăng ký kết 

 ôn tạ   y   n n ân dân    L   uyện C  tỉn       u theo G  y   ứng n ận kết 

 ôn số 68/2014, ngày 04/7/2014. T    g  n đ u  n    ị   ung sống  ạn  p    

n ưng s u đ   u   sống v     ng      n    ị t ư ng  uyên  ảy r  mâu t u n  

t ư ng  uyên  ự  ả  n  u m  k ông t     n g n đư     n    ị sống k ông   p 

nhau  mâu t u n ng y   ng tr m tr ng. N ận t  y  mụ  đ     ôn n ân k ông 

đạt đư   nên anh yêu   u đư    y  ôn vớ    ị N . 

V   on   ung:  n    ị    m t con chung là Quá   Ng   Kim Ng, sinh 

ngày 26 tháng 6 năm 2017    ện n y do   ị N  đ ng trự  t ếp nuô  dưỡng. Khi 
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ly hôn, anh yêu   u g  o c áu Ng cho   ị N  t ếp tụ    ăm s    nuô  dưỡng, anh 

  p dưỡng nuô    áu Ng m   t áng    2.000.000 đ ng   o đến k   tròn 18 tu  . 

V  t   sản   ung: Anh Quá   Công D trình bày tự t    t uận, không yêu 

  u To  án g ả  quyết. 

V  n    ung  n  r êng: Anh Quá   Công D trình bày tự t    t uận, không 

yêu   u To  án g ả  quyết. 

     n ch     Th   h tr nh     tại  iên   n l m vi c n    11/4/2024 của 

Tòa án:  

V   ôn n ân:   ị v  anh D kết  ôn v o ng y 04/7/2014     đăng ký kết 

 ôn tạ   y   n n ân dân    L,  uyện C  tỉn       u t eo G  y   ứng n ận kết 

 ôn số 68/2014  ng y 04/7/2014. Trong quá tr n    ung sống v     ng k ông 

   mâu t u n g  ng  êm tr ng.  o đ   anh D yêu   u  y  ôn   ị k ông đ ng ý. 

V   on   ung:   ị t ống n  t vớ      tr n    y     anh D     n    ị có 

m t con chung là Quá   Ng   Kim Ng, sinh ngày 26 tháng 6 năm 2017    ện 

nay do   ị đ ng trự  t ếp nuô  dưỡng. K    y  ôn    ị yêu   u đư   nuô   on v  

yêu   u anh D   p dưỡng nuô   on vớ  mứ  là 5.000.000 đ ng/t áng   o đến k   

  áu Ng tròn 18 tu  . 

V  t   sản   ung:   ị Đ  T ị N  trình bày tự t    t uận  k ông yêu   u 

To  án g ả  quyết. 

V  n    ung  n  r êng:   ị Đ  T ị N  trình bày tự t    t uận, không yêu 

  u To  án g ả  quyết. 

Tại phiên tòa: 

     n ch     Th  Nh trình bày: V   ôn n ân:   ị Nh đ ng ý  y  ôn vớ  

anh D. V   on   ung:   ị Nh đ ng ý t ếp tụ  trông nom    ăm s    nuô  dưỡng  

g áo dụ  cháu Ng;   ị đ ng ý v ệ  anh D   p dưỡng nuô  cháu Ng số t  n    

2.000.000 đ ng/t áng   o đến k   cháu Ng tròn 18 tu  . V  t   sản   ung v  n  

  ung  n  r êng:   ị Nh t ống n  t tự t    t uận  k ông yêu   u Tò  án g ả  

quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên  ứu  á  t     ệu    trong    sơ vụ án đư   t ẩm tr  tạ  

p  ên tò  v   ăn  ứ v o kết quả tr n  tụng tạ  p  ên tò . Tò  án n ận địn : 

[1] V  t ẩm quy n: Anh Quá   Công D n p đơn k ở  k ện yêu   u ly hôn 

vớ  c ị Đ  T ị N . K   k ở  k ện,   ị N   ư tr  tạ   p N, xã L, huyện C  tỉn  Cà 

  u.  o vậy  Tò  án n ân dân  uyện C  tỉn       u t ụ  ý  g ả  quyết    đ ng 

t ẩm quy n t eo quy địn  tạ  k oản 1 Đ  u 28; đ  m   k oản 1 Đ  u 35; đ  m   

k oản 1 Đ  u 39     B   uật Tố tụng dân sự. 

[2] V  tố tụng:  n  Quá   Công D    đơn yêu   u Tò  án  ét  ử v ng mặt 

nên H   đ ng  ét  ử t ến   n   ét  ử v ng mặt anh D t eo quy địn  tạ  k oản 1 

Đ  u 227 v  k oản 1 Đ  u 228     B   uật Tố tụng dân sự.  

[3] V  n   dung:  



3 

[3.1] V   ôn n ân: Anh D và   ị N  tự nguyện kết  ôn vớ  n  u v     

đăng ký kết  ôn tạ   y   n n ân dân    L   uyện C  tỉn       u t eo G  y 

  ứng n ận kết  ôn số 68/2014, ngày 04/7/2014 nên đây     ôn n ân   p p áp, 

đư   p áp  uật  ảo vệ.  

Anh D xá  địn , anh v    ị N  t ư ng  uyên p át s n  mâu t u n  

t ư ng  uyên  ự  ả  n  u m  k ông t     n g n đư  ,  n    ị sống k ông   p 

nhau, mâu t u n ng y   ng tr m tr ng nên anh yêu   u đư    y  ôn vớ    ị N . 

Tạ  p  ên tò     ị Nh  á  địn  quá tr n    ung sống  n    ị k ông    mâu t u n 

g  ng  êm tr ng,  n    ị      t đ ng qu n đ  m sống  anh D không lo cho gia 

đ n   k ông qu n tâm v   on   n    ị đ  sống  y t ân từ trướ  tết âm  ị   năm 

2024   o đến n y, qu n  ệ  ôn n ân g ữ   n    ị k ông  òn k ả năng   n g n  

  ị đ ng ý  y  ôn vớ  anh D. Xét t  y  anh D v    ị N  đ u  á  địn     p át 

s n  mâu t u n       t đ ng v  qu n đ  m sống  qu n  ệ  ôn n ân k ông  òn 

k ả năng   n g n. Hơn nữ    ôn n ân   n vững t   p ả  dự  trên  ơ sở tự 

nguyện  v     ng yêu t ương    ăm s    g  p đỡ   n n  u  ùng n  u  ây dựng 

g   đ n   ạn  p   . Hôn n ân g ữ  anh D và   ị N  mâu t u n tr m tr ng  đ  

k ông  òn  ạn  p     đ   sống   ung k ông t   kéo d    mụ  đ ch hôn nhân 

k ông đạt đư  ,  n    ị sống  y t ân đ   âu.  o đ   anh D yêu   u đư    y  ôn 

vớ    ị N         ăn  ứ  p ù   p vớ  quy địn  k oản 1 Đ  u 56      uật Hôn 

n ân v  g   đ n  nên đư   H   đ ng  ét  ử    p n ận. 

[3.2] V   on   ung: Anh D và   ị N  có m t con chung là Quá   Ng   

Kim Ng, sinh ngày 26 tháng 6 năm 2017. H ện n y,   áu Ng đ ng sống vớ    ị 

Nh. Khi ly hôn, anh D yêu   u g  o   áu Ng cho   ị N  t ếp tụ  nuô  dưỡng. Tạ  

p  ên tò     ị Nh đ ng ý t ếp tụ  nuô  dưỡng cháu Ng. H   đ ng  ét  ử  ét t  y  

  ị N  đ ng ý nuô  dưỡng   áu Ng,   áu Ng   ện n y đ ng sống  ùng   ị N . 

 ặt k á   đ  đảm  ảo sự  n địn  s n   oạt  ăn ở        n     ăm s    nuô  dạy 

  áu Ng và   áu Ng  ũng  òn r t n   nên   n    sự   ăm s     u đáo từ ngư   

mẹ. Do đ   H   đ ng  ét  ử g   n ận sự tự nguyện t    t uận     anh D v    ị 

Nh v  v ệ  g  o   áu Quá   Ng   Kim Ng  s n  ng y 26 t áng 6 năm 2017 cho 

  ị N  t ếp tụ  trông nom  nuô  dưỡng    ăm s    g áo dụ .  

Anh D k ông trự  t ếp nuô   on    quy n  ng    vụ t ăm nom  on m  

k ông    đư    ản trở t eo quy địn  tạ  k oản 3 Đ  u 82  uật Hôn n ân v  

g   đ n . 

V  v n đ    p dưỡng nuô   on: Anh D đ ng ý   p dưỡng nuô    áu 

Quá   Ng   Kim Ng  s n  ng y 26 t áng 6 năm 2017 m   t áng    2.000.000 

đ ng   o đến k     áu Ng tròn 18 tu  . Tạ  p  ên tò     ị Nh đ ng ý v ệ  anh D 

  p dưỡng nuô  cháu Ng m   t áng    2.000.000 đ ng   o đến k   cháu Ng tròn 

18 tu  .  o đ   H   đ ng  ét  ử g   n ận sự tự nguyện t    t uận     anh D v  

  ị N  v  v ệ  anh D   p dưỡng nuôi   áu Quá   Ng   Kim Ng, sinh ngày 26 

t áng 6 năm 2017 m   t áng    2.000.000 đ ng   o đến k   cháu Ng tròn 18 

tu  . T    g  n   p dưỡng đư   t n  từ ng y 07 t áng 5 năm 2024.  

[3.3] V  t   sản   ung: Anh Quá   Công D v  c ị Đ  T ị N  t ống n  t 

tự t    t uận  k ông yêu   u Tò  án g ả  quyết nên H   đ ng  ét  ử k ông đặt 

ra xem xét. 
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[3.4] V  n    ung  n  r êng: Anh Quá   Công D v  c ị Đ  T ị N  t ống 

n  t k ông     k ông yêu   u Tò  án g ả  quyết nên H   đ ng  ét  ử k ông đặt 

ra xem xét. 

Nếu s u n y  anh D và   ị N     p át s n  tr n     p v  t   sản   ung v  

n    ung  n  r êng thì anh D và   ị N  đ u đư   quy n k ở  k ện t  n  vụ k ện 

khác. 

[4] V  án p   Hôn n ân v  g   đ n  sơ t ẩm: Anh Quá   Công D p ả  

  ịu 300.000 đ ng t eo quy địn  tạ  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 

30 t áng 12 năm 2016      y   n t ư ng vụ Quố      quy địn  v  mứ  t u  

m ễn  g ảm  t u  n p  quản  ý v  sử dụng án p   v   ệ p   Tò  án. 

V  án p     p dưỡng: Bu    n  Quá   Công D p ả    ịu 300.000 đ ng 

(  ư  n p)  n p tạ       ụ  T     n  án dân sự  uyện C  tỉn     Mau khi Bản 

án      ệu  ự  p áp  uật. 

[5] V  quy n k áng  áo: Đương sự    quy n k áng  áo  ản án theo quy 

địn      p áp  uật. 

Vì cá     trên; 

 UYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ k oản 1 Đ  u 28  đ  m   k oản 1 Đ  u 35  đ  m   k oản 1 Đ  u 

39, k oản 1 Đ  u 227  k oản 1 Đ  u 228 B   uật Tố tụng dân sự; Đ  u 357  

k oản 2 Đ  u 468 B   uật  ân sự; k oản 1 Đ  u 51   á  đ  u 53  56  57  81  

82  83  uật Hôn n ân v  g   đ n ; đ  m   k oản 1 Đ  u 24  đ  m   k oản 5 

v  đ  m   k oản 6 Đ  u 27     Ng ị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 

t áng 12 năm 2016      y   n T ư ng vụ Quố      v  mứ  t u  m ễn  g ảm  

t u  n p  quản  ý v  sử dụng án p   v   ệ p   Tò  án. 

Tuyên  ử: 

1. V   ôn n ân:    p n ận yêu   u  y  ôn     anh Quá   Công D đố  vớ  

c ị Đ  T ị N . Xử   o anh Quá   Công D đư    y  ôn vớ  c ị Đ  T ị N . 

2. V   on   ung: Giao   áu Quá   Ng   Kim Ng, sinh ngày 26 tháng 6 

năm 2017   o   ị Đ  T ị N  t ếp tụ  trông nom  nuô  dưỡng    ăm s    g áo 

dụ .  

Bu    n  Quá   Công D   p dưỡng nuô    áu Quá   Ng   Kim Ng, sinh 

ng y 26 t áng 6 năm 2017   ng t áng m   t áng    2.000.000 đ ng (H   tr ệu 

đ ng)   o đến k   cháu Ng tròn 18 tu  . T    g  n   p dưỡng đư   t n  từ ng y 

07 t áng 5 năm 2024. 

Anh Quá   Công D k ông trự  t ếp nuô   on    quy n  ng    vụ t ăm 

nom  on m  k ông    đư    ản trở. 

Đố  vớ  số t  n   p dưỡng nuô   on  k  từ ng y   ị Đ  T ị N     đơn yêu 

  u t     n  án  nếu anh D không thi hành xong thì hàng tháng anh D  òn p ả  

  ịu     t eo mứ      su t quy địn  tạ  k oản 2 Đ  u 468 B   uật  ân sự. 
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3. V  t   sản   ung: Anh Quá   Công D v  c ị Đ  T ị N  t ống n  t tự 

t    t uận  k ông yêu   u Tò  án g ả  quyết nên H   đ ng  ét  ử k ông đặt r  

xem xét. 

4. V  n    ung  n  r êng: Anh Quá   Công D v  c ị Đ  T ị N  t ống 

n  t tự t    t uận  k ông yêu   u Tò  án g ả  quyết nên H   đ ng  ét  ử k ông 

đặt r   em  ét. 

Nếu s u n y  anh D và   ị N     p át s n  tr n     p v  t   sản   ung v  

n    ung  n  r êng t   anh D và   ị N  đ u đư   quy n k ở  k ện t  n  vụ k ện 

khác. 

5. V  án p   Hôn n ân v  g   đ n  sơ t ẩm: Anh Quá   Công D p ả    ịu 

số t  n    300.000 (   trăm ng  n đ ng)  đư   trừ v o số t  n tạm ứng án p   đ  

n p    300.000 (   trăm ng  n đ ng) t eo   ên     tạm ứng án p     ệ p   Tò  án 

số 0012759 ngày 09 tháng 01 năm 2024 tạ       ụ  T     n  án dân sự  uyện C, 

tỉn       u. Anh Quá   Công D đ  n p đ  án p    ôn n ân v  g   đ n  sơ 

t ẩm. 

V  án p     p dưỡng: Bu    n  Quá   Công D p ả    ịu số t  n    

300.000 đ ng (  ư  n p)  n p tạ       ụ  T     n  án dân sự  uyện C  tỉn     

Mau khi Bản án      ệu  ự  p áp  uật. 

Trườn  hợp   n án ( u ết   nh)  ược thi h nh theo quy   nh tại  i u 2 

Luật Thi h nh án dân sự thì n ười  ược thi h nh án dân sự, n ười ph i thi hành 

án dân sự có qu  n thỏa thuận thi hành án, qu  n  êu cầu thi h nh án, tự 

n u  n thi h nh án hoặc    cưỡn  chế thi h nh án theo qu   inh tại các  i u 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật Thi h nh án dân sự. Thời hi u thi h nh án  ược thực hi n 

theo qu    nh tại  i u 30 Luật Thi h nh án dân sự. 

Đương sự    mặt tạ  p  ên tò  đư   quy n k áng  áo trong t     ạn 15 

ng y k  từ ng y tuyên án. Đương sự v ng mặt tạ  p  ên tò  đư   quy n k áng 

 áo  ản án trong t     ạn 15 ng y  k  từ ng y n ận đư    ản án  oặ   ản án 

đư   n êm yết công khai. 
 

Nơi nhận: 

- P òng KTNV&TH  T N  tỉn       u; 

- VKSN   uyện C; 

-      ụ  TH  S  uyện C; 

-  á  đương sự; 

- UBND    L   uyện C  tỉn       u;   

-  ưu: VT     sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

                    Hồ Chí Thêm 

 


